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Ngày nhận bài:  15/12/2022 This study was conducted to evaluate the relationship between the experience of 

using medicinal plant resources of local people in the diet of the Tonkin Snub-nosed 

monkey (Rhinopithecus avunculus) and food choice of this rare endemic species at 

Khau Ca area, Ha Giang province. The participatory rural rapid assessment (PRA) 

method was used to interview local people in Minh Son and Yen Dinh communes of 

Bac Me district and Tung Ba commune of Vi Xuyen district who live around Khau 

Ca. The results of the study determined that there are 27 plant species of a total 

number of 32 plant species in the diet of the monkey are used as medicine by local 

people, in which leaves accounted for 62.5%. Those medicines are mainly for the 

treatment of surgical diseases, is about 71.88%. The similarity between the plant 

parts used as medicine by indigenous knowledge and the plant parts in the diet of the 

monkey is 11/32 species (34.38%). The use of medicinal plant parts according to 

indigenous knowledge depends on the disease group with plant parts which the 

monkey eats is 12.5%. It includes the fruit of Garcinia fagraeoides and Aglaia 

elaeagnoides, the leaves of Debregeasia squamata and Antidesma montanum. Their 

main effect is to heal wounds, inflammation, and pain relief on humans here. These 

similarities will provide the scientific basis to screen plant species that have potential 

bioactive compounds for humans. 

Ngày hoàn thiện:  18/4/2023 

Ngày đăng:  20/4/2023 

TỪ KHÓA 

Tonkin Snub-nosed Monkey 

Medicinal plants 

Indigenous knowledge 

Diet 

Khau Ca 

 

ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA TRI THỨC BẢN ĐỊA SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA 

NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỰ LỰA CHỌN THỨC ĂN CỦA VOỌC MŨI HẾCH 

(Rhinopithecus avunculus) TẠI KHU VỰC KHAU CA, TỈNH HÀ GIANG 
 

Vũ Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị Lan Anh*, Đỗ Thị Xuyến 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội 
 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  15/12/2022 Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá mối quan hệ giữa kinh nghiệm sử 

dụng nguồn tài nguyên cây thuốc của người dân địa phương trong thức ăn của Voọc 

mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) và sự lựa chọn thức ăn của loài Voọc đặc hữu 

quý hiếm này ở khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang. Phương pháp đánh giá nhanh 

nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) được sử dụng để phỏng vấn người 

dân địa phương ở xã Minh Sơn, Yên Định của huyện Bắc Mê và xã Tùng Bá của 

huyện Vị Xuyên sinh sống xung quanh Khau Ca. Kết quả nghiên cứu đã xác định 

được trong thức ăn của Voọc mũi hếch có 27/32 loài thực vật (chiếm 84,4%) được 

sử dụng làm thuốc theo tri thức bản địa; lá cây để làm thuốc chiếm tới 62,5% và chữa 

các bệnh nhóm ngoại khoa là chủ yếu, chiếm 71,88%. Sự tương đồng theo tri thức 

bản địa giữa bộ phận được sử dụng làm thuốc của cây với bộ phận Voọc ăn là 11/32 

loài (chiếm 34,38%). Sự tương đồng giữa công dụng của bộ phận cây thuốc theo tri 

thức bản địa về nhóm bệnh điều trị với bộ phận Voọc mũi hếch ăn là 12,5%. Đó là 

quả của loài Trai lý (Garcinia fagraeoides) và Ngâu nhót (Aglaia elaeagnoides), lá 

của loài Trứng cua (Debregeasia squamata) và Chòi mòi gân lõm (Antidesma 

montanum). Tất cả đều có tác dụng chính là chữa lành vết thương, viêm nhiễm và 

giảm đau ở người. Những điểm tương đồng này sẽ là cơ sở khoa học để sàng lọc các 

loài thực vật chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học tiềm năng cho con người. 
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1. Đặt vấn đề 

Tri thức bản địa có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất của người dân, đặc biệt là 

người dân miền núi, vùng sâu và vùng xa. Người dân các dân tộc ở miền núi có hệ thống tri thức 

bản địa rất phong phú. Điều này thực sự là nguồn lực quý giá cho sự phát triển của cộng đồng 

cũng như sự phát triển của cả xã hội. Nó có một vai trò quan trọng không chỉ về mặt văn hoá, 

tinh thần mà còn trong sản xuất và đời sống của người dân. Không những thế, hệ thống tri thức 

bản địa còn góp phần trong việc duy trì và bảo tồn giá trị đa dạng sinh học cho từng địa phương. 

Nét đặc thù của cộng đồng các dân tộc ít người ở miền núi là sống gần rừng và sống dựa vào 

rừng. Vì vậy, họ có một hệ thống kiến thức và kinh nghiệm sản xuất rất phong phú trong việc bảo 

vệ, phát triển và sử dụng tài nguyên rừng. Một trong những tri thức bản địa là những kinh nghiệm 

dân gian của những người làm thuốc trong mỗi cộng đồng dân tộc thiểu số, những tri thức về cây 

thuốc được truyền miệng và lưu truyền cho con cháu đời sau, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trải 

qua thời gian, các bài thuốc có tính độc đáo và trở nên thông dụng trong việc chăm sóc sức khỏe 

người dân của cộng đồng. Vì vậy, đã có nhiều công trình nghiên cứu và bảo tồn cây thuốc cũng như 

bảo tồn tri thức y học dân gian đã, đang được tiến hành và mang lại nhiều giá trị khoa học cũng như 

thực tiễn [1]-[3].  

Bắc Mê và Vị Xuyên là hai huyện thuộc tỉnh Hà Giang, có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống 

như Tày, Nùng, Dao, H’Mông, … Bởi vậy, vốn tri thức bản địa về sử dụng cây thuốc nơi đây vô 

cùng phong phú. Từ rất lâu đời, đồng bào các dân tộc thiểu số ở hai huyện này đã có truyền thống 

chữa bệnh từ nguồn tài nguyên cây thuốc, mỗi dân tộc nơi đây lại mang bản sắc và kinh nghiệm 

chữa bệnh bằng thực vật làm thuốc rất đa dạng. Mặt khác, những bài thuốc được cộng đồng các 

dân tộc ở đây sử dụng từ lâu đời trong việc phòng và chữa trị một số nhóm bệnh nhưng hoạt tính 

sinh học và cơ sở khoa học của các bài thuốc chưa được nghiên cứu, chứng minh bằng phương 

pháp khoa học.  

Một số công trình gần đây nghiên cứu về hành vi, sinh thái học và dược lý đã chỉ ra động vật 

có khả năng sử dụng thức ăn là thực vật làm thuốc để kiểm soát nhiễm ký sinh trùng và các bệnh 

liên quan. Dường như có một mối liên hệ giữa việc sử dụng thực vật làm thuốc trong điều trị 

bệnh ở người và của linh trưởng. Hiểu được vai trò của thực vật trong chế độ ăn của các loài linh 

trưởng và cách chúng sử dụng để duy trì sức khỏe ngoài tự nhiên là một hướng đi tiềm năng để 

hiểu cơ sở sinh học và cách con người sử dụng theo các tập quán truyền thống để tìm kiếm các 

hợp chất có hoạt tính sinh học tiềm năng [4]-[7]. Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) là 

một trong những loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng cao nhất thế giới và là loài đặc hữu 

của Việt Nam. Hiện nay, loài này chỉ ghi nhận được ở khu vực Khau Ca của Vườn quốc gia Du 

Già - Cao nguyên đá Đồng Văn và khu vực Tùng Vài, huyện Quản Bạ thuộc tỉnh Hà Giang với 

khoảng 200 cá thể. Khu vực Khau Ca là nơi sinh sống của quần thể Voọc mũi hếch lớn nhất từ 150 

đến 160 cá thể, thuộc ranh giới hành chính của ba xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên), Minh Sơn và Yên 

Định (huyện Bắc Mê) [8]-[11]. Do tác động của việc săn bắn, bẫy bắt, mất sinh cảnh và dịch bệnh 

phức tạp như hiện tại, loài Voọc quý hiếm này sẽ đối mặt với việc suy giảm quần thể nghiêm trọng. 

Theo nghiên cứu của Cousins và Huffman năm 2002 [4], chế độ ăn của động vật có thể có tác dụng 

với một số bệnh như ký sinh trùng. Việc lựa chọn các loài thực vật trong chế độ ăn của chúng có 

liên quan đến khả năng tự chữa trị hay không là một vấn đề cần được nghiên cứu. 

Trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Lan Anh công bố năm 2019 [12] đã xác định dược tính của 

thực vật có giá trị làm thuốc trong thành phần thức ăn của Voọc mũi hếch ở khu vực Khau Ca 

qua các thông tin về các loài cây thuốc được ghi nhận theo Võ Văn Chi (2012); Nguyễn Tập và 

cs. (2016) [2, 3]. Nghiên cứu này sẽ đánh giá sự tương đồng giữa việc ăn các loài thực vật của 

Voọc mũi hếch và cách thức sử dụng như cây thuốc qua điều tra tri thức bản địa của các dân tộc 

ở xã Tùng Bá, Minh Sơn và Yên Định xung quanh Khau Ca nhằm tìm kiếm các cây thuốc dùng 

trong điều trị bệnh ở người và góp phần vào công tác bảo tồn loài Voọc cùng nguồn gen các loài 
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thực vật quý hiếm nơi đây; đồng thời, giúp duy trì, bảo tồn tri thức bản địa sử dụng cây thuốc của 

cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực này. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thời gian, địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022 tại xã Tùng Bá ở 

huyện Vị Xuyên, xã Minh Sơn và xã Yên Định ở huyện Bắc Mê. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Các loài thực vật mà Voọc mũi hếch chọn làm thức ăn tại khu vực Khau Ca. 

Người dân địa phương sinh sống tại xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên, xã Minh Sơn và xã Yên 

Định ở huyện Bắc Mê.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp xác định thành phần cây thức ăn và bộ phận cây làm thức ăn 

Kế thừa các nghiên cứu trước về các loài thực vật mà Voọc mũi hếch chọn ăn tại khu vực 

Khau Ca tỉnh Hà Giang [11]. 

2.3.2. Phương pháp thu thập thông tin tri thức bản địa 

Sử dụng phương pháp PRA (Participatory Rural Appraisal): Phương pháp đánh giá nông thôn có 

sự tham gia của người dân theo Martin, 2002 [13]. Đây là một phương pháp nghiên cứu bán cấu trúc, 

tập trung và có hệ thống được thực hiện tại cộng đồng. Phương thức phỏng vấn đóng (theo phiếu câu 

hỏi đã chuẩn bị trước) được áp dụng để phỏng vấn người dân địa phương ở xã Tùng Bá huyện Vị 

Xuyên, xã Minh Sơn và xã Yên Định ở huyện Bắc Mê. Đối tượng phỏng vấn chính là các ông lang, 

bà mế, người dân có kinh nghiệm sử dụng cây thuốc, các bài thuốc gia truyền tại địa phương. 

Phiếu phỏng vấn được xây dựng nhằm tìm hiểu tri thức bản địa về cây thuốc trong các loài 

thực vật là thức ăn của Voọc mũi hếch, các câu hỏi được đưa ra dễ hiểu, gần gũi với cộng đồng 

địa phương, được chia thành 03 phần (thông tin người trả lời, hiểu biết về thành phần thức ăn của 

Voọc mũi hếch, tri thức bản địa về cây thuốc); tiến hành thu thập đầy đủ các thông tin về cây 

thuốc như bộ phận sử dụng làm thuốc (thân, rễ, hoa, quả, hạt...) và công dụng của nguồn tài 

nguyên cây thuốc ở khu vực nghiên cứu. 

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Phương pháp thống kê mô tả được dùng để xử lý các số liệu điều tra, thu thập được trong quá 

trình phỏng vấn người dân ở khu vực nghiên cứu dựa trên phần mềm Excel 2016. 

3. Kết quả và thảo luận 

Trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Lan Anh và cộng sự (2017) [11] đã ghi nhận được 32 loài 

thực vật thuộc 26 chi, 20 họ thực vật bậc cao có các bộ phận được Voọc mũi hếch chọn ăn tại khu 

vực Khau Ca là cuống lá, lá non, hoa, quả, hạt. Tri thức bản địa về cây thuốc trong thức ăn của 

Voọc mũi hếch được phân tích dựa trên 333 phiếu phỏng vấn người dân địa phương tại 42 thôn 

của ba xã, gồm 15 thôn của xã Tùng Bá ở huyện Vị Xuyên, 17 thôn của xã Minh Sơn và 10 thôn 

của xã Yên Định thuộc huyện Bắc Mê của tỉnh Hà Giang. 

3.1. Tri thức bản địa về cây thuốc theo giới tính, độ tuổi và thành phần dân tộc 

Dựa trên kết quả nghiên cứu thu được, trong tổng số 333 người dân được phỏng vấn, có 151 

người dân (45%) có tri thức về cây thuốc. Trong đó, có 23/333 người dân (7%) là thầy thuốc địa 

phương và 128/333 người dân (38%) làm ngành nghề khác, tỉ lệ người dân không có tri thức về 

cây thuốc là 182/333, chiếm 55%. Đánh giá trên 333 người dân được phỏng vấn ngẫu nhiên, tỉ lệ 

người dân có tri thức về cây thuốc khá cao, chiếm 45%, hầu hết người dân biết từ một đến ba loài 
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cây được sử dụng làm cây thuốc theo tri thức bản địa. Những người có tri thức về cây thuốc 

nhiều là 23 thầy thuốc địa phương (7%), chủ yếu tri thức của thầy thuốc địa phương có tính gia 

truyền. Nếu xét riêng từng xã thì số người dân có tri thức bản địa về cây thuốc ở xã Tùng Bá là 

49%, Minh Sơn là 40% và Yên Định là 52%. 

Kết quả nghiên cứu về giới tính cho thấy, người dân có tri thức bản địa về cây thuốc cũng như 

thầy thuốc địa phương chủ yếu là nam giới, chiếm 78%. Điều này cho thấy, có sự ưu tiên truyền 

nghề và học tập của nam giới hơn nữ giới. Số liệu điều tra về thành phần dân tộc ở 42 thôn của ba 

xã Tùng Bá, Minh Sơn và Yên Định chủ yếu là dân tộc Tày, Dao đen. Ngoài ra, có người dân tộc 

Dao đỏ, dân tộc Mông cùng một số dân tộc khác như Cao Lan, Kinh và Nùng. Hầu hết người dân 

địa phương ở ba xã có tri thức về cây thuốc là người dân tộc Tày, chiếm tỉ lệ cao nhất (33%) và 

thấp nhất ở người Dao đỏ (0,3%). Tỉ lệ có tri thức bản địa về cây thuốc ở nam và nữ khá tương 

đồng trong các dân tộc, như ở dân tộc Tày, tỉ lệ nam có tri thức bản địa về cây thuốc là 32%, còn 

nữ có tri thức bản địa về cây thuốc là 34%; ở dân tộc Dao đen, tỉ lệ nam/nữ có tri thức bản địa về 

cây thuốc đều là 10%.  

Người dân địa phương có tri thức về cây thuốc ở ba xã chủ yếu ở độ tuổi từ 25 đến 60 tuổi 

(chiếm 40%, 292/333). Người dân địa phương có độ tuổi nhỏ hơn 25 tuổi thì có ít tri thức bản địa 

về cây thuốc nhất (2%). Điều này cho thấy sự truyền thụ lại tri thức bản địa cho thế hệ trẻ ở ba xã 

là không nhiều.  

Khi phỏng vấn 23 người từ 60 tuổi trở lên thì có 15 người có tri thức về cây thuốc, chiếm 

65%. Qua phỏng vấn cho thấy, họ sẽ truyền dạy lại cho con cháu của mình, phát triển các bài 

thuốc dân gian để chữa bệnh cho bản thân, gia đình cũng như họ hàng và người dân địa phương, 

người từ nơi khác đến. 

3.2. Kinh nghiệm sử dụng bộ phận làm thuốc của người dân địa phương xung quanh khu vực 

Khau Ca 

Nghiên cứu về bộ phận sử dụng của các loài cây thuốc cho thấy tính chất phong phú và đa 

dạng trong khả năng chữa bệnh của các bộ phận đó. Và quan trọng là việc nghiên cứu các bộ 

phận sử dụng làm thuốc của cây phần nào đánh giá được tính bền vững trong thực trạng khai thác 

và sử dụng tài nguyên cây thuốc trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung và khu vực 

Khau Ca nói riêng. Từ số liệu điều tra về tri thức bản địa của người dân địa phương xung quanh 

khu vực Khau Ca đã thống kê được 27/32 loài thực vật (chiếm 84,4%) trong thành phần thức ăn 

của Voọc mũi hếch được người dân nơi đây sử dụng làm thuốc.  

 

Hình 1. Tỷ lệ các bộ phận sử dụng làm thuốc theo kinh nghiệm của người dân địa phương xung quanh 
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Kết quả thống kê về các bộ phận được sử dụng làm thuốc theo kinh nghiệm của người dân địa 

phương tại khu vực nghiên cứu được thể hiện ở hình 1. Từ đây có thể thấy rằng, người dân ở 42 

thôn của ba xã (Tùng Bá, Minh Sơn và Yên Định) chủ yếu sử dụng lá cây để làm thuốc (62,5%), 

bộ phận được sử dụng ít là hạt (15,63%). Ngoài ra, người dân có lấy tầm gửi trên cây Nghiến và 

Sòi lá lớn, lõi thân và hoa của cây (các bộ phận khác là 18,75%) để làm thuốc. Hầu hết những bộ 

phận của cây sau khi được lấy về sẽ giã đắp tươi hoặc phơi khô để đun uống hay ngâm rượu. 

3.3. Kinh nghiệm về nhóm bệnh chữa trị của người dân địa phương xung quanh khu vực 

Khau Ca 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng cây thuốc để chữa bệnh của người dân địa phương 

tại Khau Ca mang những nét độc đáo và mang tính gia truyền. Nhóm nghiên cứu đã thống kê có 

11 nhóm bệnh từ tri thức của người dân địa phương tại bảng 1.  

Bảng 1. Tỷ lệ số loài có công dụng chữa các nhóm bệnh cụ thể 

STT Bệnh chia theo chuyên khoa 
Số 

loài 

Tỉ lệ so với tổng số 

loài (%) 

1 Răng - hàm - mặt: đau răng,… 2 6,25 

2 Tai - mũi - họng: cảm mạo, ho, viêm tai giữa,… 2 6,25 

3 Hô hấp: viêm phổi, viêm màng phổi ở Đông Malaysia,… 2 6,25 

4 
Tiêu hóa: đau dạ dày, loét dạ dày, loét hành tá tràng, ỉa chảy, táo 

bón,… 
12 37,5 

5 Tiết niệu: viêm thận, đái rắt,… 3 9,38 

6 

Ngoại khoa: tê thấp, phong thấp, thấp khớp, gãy xương, đau thần 

kinh tọa, đau dây thần kinh, ngoại thương xuất huyết, viêm cơ, 

eczema, viêm da dị ứng, mụn nhọt, rôm sảy, vết dao chém, gai 

đâm, hóc xương cá, bỏng, bầm tím, sưng đau, bong gân,… 

23 71,88 

7 

Nội khoa: ung sang thũng độc, vô danh thũng độc, bệnh phù, tiểu 

đường, hạch, bệnh tan máu, bệnh gan, giải nhiệt, đau đầu, động 

kinh,… 

11 34,38 

8 Sản phụ khoa: tắc sữa, ít sữa, bệnh phụ khoa,… 2 6,25 

9 Nam khoa: liệt dương,… 2 6,25 

10 
Truyền nhiễm: bệnh hoa liễu, phong hủi, kiết lỵ, thổ tả, sang 

thũng ghẻ lở, mụn lở, nấm da, lở miệng, quai bị,… 
4 12,5 

11 Chống độc: ngộ độc, côn trùng cắn, rắn cắn,… 2 6,25 

Theo Nguyễn Ngọc Lanh và cộng sự (2012) [14], có 11 nhóm bệnh chia theo các chuyên khoa 

thì trong nghiên cứu này, với 27 loài cây thuốc trong thức ăn của Voọc mũi hếch theo tri thức bản 

địa điều trị được 11 nhóm bệnh, chiếm 100%. Các loài cây thuốc chủ yếu chữa các bệnh nhóm 

ngoại khoa chiếm tỷ lệ cao nhất (71,88%) như tê thấp, phong thấp, thấp khớp, gãy xương, đau 

thần kinh tọa, đau dây thần kinh, ngoại thương xuất huyết, viêm cơ, eczema, viêm da dị ứng, mụn 

nhọt, rôm sảy, vết dao chém, gai đâm, hóc xương cá, bỏng, bầm tím, sưng đau, bong gân,… Tiếp 

theo là nhóm tiêu hóa chiếm 37,5% chữa các bệnh như: đau dạ dày, loét dạ dày, loét hành tá 

tràng, ỉa chảy, táo bón,…  

Nhìn chung, kinh nghiệm sử dụng cây thuốc chữa trị bệnh từ nguồn cây thuốc của người dân 

địa phương nơi đây rất đa dạng. Ngoài ra, kết quả này còn cung cấp cơ sở khoa học cho các 

nghiên cứu tiếp theo về bảo tồn và phát triển bền vững các loài cây thuốc, các bài thuốc dân gian 

của cộng đồng dân tộc ở khu vực nghiên cứu nói riêng và ở Việt Nam nói chung. 
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3.4. Tương đồng về bộ phận thực vật mà Voọc mũi hếch chọn ăn và nhóm bệnh điều trị theo 

tri thức bản địa  

Từ hình 1 cho thấy, bộ phận được sử dụng nhiều nhất để làm thuốc là lá cây (gồm cuống lá và 

phiến lá), cũng tương đồng với bộ phận chiếm đa số trong thành phần thức ăn của Voọc mũi hếch 

là cuống lá và lá non. Khi so sánh giữa bộ phận được sử dụng làm thuốc của cây với bộ phận 

Voọc mũi hếch ăn thì sự tương đồng theo tri thức bản địa là 11/32 loài (chiếm 34,38%); trong khi 

theo thông tin về cây thuốc Việt Nam là 4/32 loài (chiếm 12,5%) [12]. Xét về công dụng của các 

bộ phận cây thuốc theo tri thức bản địa về nhóm bệnh điều trị với bộ phận thực vật Voọc mũi 

hếch ăn và theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Lan Anh (năm 2019) [12] thì sự tương đồng được 

ghi nhận ở 4 loài cây. Đó là quả của loài Trai lý (Garcinia fagraeoides) và Ngâu nhót (Aglaia 

elaeagnoides), lá của loài Trứng cua (Debregeasia squamata) và Chòi mòi gân lõm (Antidesma 

montanum). Tất cả đều có tác dụng chính là chữa các bệnh nhóm ngoại khoa.  

Theo công bố của Nguyễn Thị Lan Anh và cộng sự (năm 2017) [11], khi phân tích về hàm 

lượng dinh dưỡng và các hợp chất thứ sinh trong các bộ phận của 32 loài thức ăn của Voọc mũi 

hếch cho thấy, quả là nguồn thức ăn giàu protein, đường, tinh bột và lipid nhất; sau đó mới đến 

hạt, hoa và lá non. Lá non chứa hàm lượng tannin cao nhất. Trong nghiên cứu của Nguyễn Thị 

Lan Anh năm 2019 [12] thì hàm lượng tannin trong lá và quả của 4 cây đề cập ở trên khá cao và 

có thể có mối liên quan đến những bệnh trong nhóm tiêu hóa ở bảng 1. Kết quả này cho thấy 4 

loài này vừa cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho Voọc theo Nguyễn Thị Lan Anh và cộng 

sự (năm 2017) [11], vừa có thể giúp Voọc tự chữa trị một số bệnh liên quan đến nhóm ngoại 

khoa và tiêu hóa. Như vậy, sự tương đồng về công dụng của bộ phận được sử dụng làm thuốc với 

bộ phận Voọc mũi hếch ăn bước đầu cũng khẳng định thêm cho giả thiết “Voọc mũi hếch ăn 

những loài thực vật trên Khau Ca không hẳn là ngẫu nhiên mà có thể có tác dụng giúp chúng tự 

chữa bệnh”. 

3.5. Thảo luận 

Nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra mối tương quan chặt chẽ giữa các loài thực vật được linh 

trưởng sử dụng để tự chữa trị và các loài thực vật được sử dụng trong các loại thuốc truyền thống 

của người dân địa phương [4], [15]-[18]. Theo công bố của Huffman vào năm 1997 [17], ông cho 

rằng một số loài thực vật có trong chế độ ăn của tinh tinh được sử dụng bởi các thầy thuốc chữa 

bệnh truyền thống trong cộng đồng địa phương ở châu Phi. Khi so sánh các loài thực vật này với 

các tài liệu về y học dân tộc, kết quả cho thấy ít nhất 35 loài trong số 163 loài có trong chế độ ăn 

của tinh tinh (chiếm 21,5%) được sử dụng trong y học cổ truyền, bao gồm cả việc điều trị ký sinh 

trùng đường ruột, nhiễm trùng da và các bệnh về đường hô hấp. Nghiên cứu của Gottlieb và cộng 

sự (năm 1996) và Huffman (năm 2013) [16], [19] đã chỉ ra rằng, 22% chế độ ăn uống của tinh 

tinh có chứa cây thuốc được người dân ở châu Phi sử dụng đặc biệt để chống lại các loài ký sinh 

trùng. Ngoài ra, trong nghiên cứu của MacIntosh và Huffman công bố vào năm 2010 [20] đã ghi 

nhận được 21,9% các loài thực vật làm thức ăn của khỉ Nhật Bản cũng chứa các đặc tính chống 

ký sinh trùng và các đặc điểm dược tính khác.  

Kết quả của nghiên cứu này đã thống kê được 27 loài trong tổng số 32 loài thực vật là thức ăn 

của Voọc mũi hếch được người dân sống quanh khu vực Khau Ca sử dụng như cây thuốc trong 

cuộc sống hàng ngày của họ. Trong đó, 11/32 loài thực vật có các bộ phận trùng hợp với cách sử 

dụng trong y học cổ truyền của người dân nơi đây. Như vậy, có thể thấy rằng nhiều loài thực vật 

được tìm thấy trong chế độ ăn của Voọc mũi hếch có một số giá trị chữa bệnh cho con người. 

Nghiên cứu này giống các nghiên cứu trước vì đã chỉ ra điểm chung giữa con người và các loài linh 

trưởng trong việc lựa chọn thực vật. Các nghiên cứu sâu hơn nên đánh giá dược tính của những loài 

cây này để đưa ra nhận định cụ thể hơn về công dụng của loài này đối với Voọc mũi hếch.  

4. Kết luận 

Tỉ lệ người dân có tri thức bản địa về cây thuốc xung quanh khu vực Khau Ca chiếm 45%. 

Thầy thuốc địa phương chủ yếu là nam giới, chiếm 78%. Độ tuổi của người dân có tri thức về cây 
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thuốc từ 25 tuổi đến 60 tuổi, chiếm 40% và của dân tộc Tày là chính. Trong thức ăn của Voọc 

mũi hếch có 27/32 loài thực vật (chiếm 84,4%) được sử dụng làm thuốc theo tri thức bản địa. 

Trong đó, lá cây để làm thuốc chiếm 62,5% và chữa các bệnh nhóm ngoại khoa là chủ yếu, chiếm 

71,88%. Sự tương đồng theo tri thức bản địa giữa bộ phận được sử dụng làm thuốc của cây với 

bộ phận Voọc mũi hếch ăn là 11/32 loài (chiếm 34,38%). Sự tương đồng giữa công dụng của bộ 

phận cây thuốc theo tri thức bản địa về nhóm bệnh điều trị với bộ phận Voọc mũi hếch ăn là 

12,5%. Đó là quả của loài Trai lý (Garcinia fagraeoides) và Ngâu nhót (Aglaia elaeagnoides), lá 

của loài Trứng cua (Debregeasia squamata) và Chòi mòi gân lõm (Antidesma montanum). Tất cả 

đều có tác dụng chính là chữa lành vết thương, viêm nhiễm và giảm đau ở người. 
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